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Câu 1. (3,0 điểm)
Tìm nghĩa gốc, nghĩa chuyển và phương thức chuyển nghĩa của các từ in đậm trong các câu thơ sau:
- Đề huề lưng túi gió trăng,

Sau chân theo một vài thằng con con.

                                                                           (Nguyễn Du, Truyện Kiều)

- Buồn trong nội cỏ rầu rầu,

Chân mây mặt đất một màu xanh xanh.


                                                               (Nguyễn Du, Truyện Kiều)

Câu 2. (5,0 điểm)  

Điều gì phải thì cố làm cho kì được, dù là điều phải nhỏ. Điều gì trái thì hết sức tránh, dù là điều trái nhỏ.
Trình bày suy nghĩ của em về lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Câu 3. (12,0 điểm)
Có những điều mà chiến tranh không thể lấy đi.

Em hãy chỉ ra điều mà chiến tranh không thể lấy đi  trong truyện ngắn Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng. 
……………………………..HẾT………………………….
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ĐÁP ÁN ĐỀ CHÍNH THỨC


A. YÊU CẦU CHUNG

       - Giám khảo cần đánh giá bài làm của học sinh một cách tổng thể ở từng câu và cả  bài nhằm đánh giá bài làm của học sinh trên cả hai phương diện: kiến thức và kỹ năng. 

       - Hướng dẫn chấm chỉ nêu những ý chính và các thang điểm cơ bản, trên cơ sở đó, giám khảo có thể định ra các ý chi tiết và các thang điểm cụ thể hơn.

       - Nếu thí sinh làm bài theo cách riêng nhưng đáp ứng được yêu cầu cơ bản, hợp lý, có sức thuyết phục, giám khảo căn cứ vào thực tế bài làm để đánh giá, cho điểm một cách chính xác, khoa học, khách quan.

       - Điểm toàn bài là 20,0
     B. YÊU CẦU CỤ THỂ
	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Thang điểm

	1


	Nghĩa gốc, nghĩa chuyển và phương thức chuyển nghĩa (3đ)
- Từ chân trong hai câu thơ  Đề huề lưng núi gió trăng - Sau chân theo một vài thằng con con: được dùng theo nghĩa gốc là cái chân, bộ phận dưới cùng của cơ thể con người hay động vật, dùng  để đi đứng.
- Từ chân trong hai câu - Buồn trong nội cỏ rầu rầu - Chân mây mặt đất một màu xanh xanh: được dùng theo nghĩa chuyển có nghĩa là phần dưới cùng của một số vật tiếp giáp, bám chặt vào mặt nền (VD: chân núi, chân tường, chân mây...)

- Được dùng theo phương thức chuyển nghĩa ẩn dụ.
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	2
	a. MB: (0.5đ)

Bác Hồ luôn luôn ân cần chỉ bảo, dạy dỗ thanh thiếu niên từ những điều lớn đến những điều nhỏ.
b. TB: (4đ)

*Giải thích (1đ)

- Điều phải là những điều đúng, điều tốt, hợp với lẽ phải, hợp với qui luật, chuẩn mực xã hội, có ích lợi cho bản thân, gia đình, xã hội, Tổ quốc và nhân loại. Điều phải nhỏ là những điều đúng, điều tốt,... đem lại lợi ích không đáng kể mà nhiều khi con người thường không để ý, quan tâm.

- Điều trái là những điều sai trái, đi ngược lại với quy luật, chuẩn mực xã hội và gây ra hậu quả xấu cho bản thân, gia đình, xã hội, Tổ quốc, nhân loại. Điều trái nhỏ là những điều sai trái tưởng như không đáng kể, không đáng quan tâm trong đời sống  xã hội và con người nhưng lại có tác hại khôn lường.
 Ý chung: Câu nói đề cập đến thái độ  của con người trước những điều đúng, sai, phải, trái, tốt, xấu trong cuộc sống. Đối với điều phải, dù nhỏ, ta cũng phải cố làm cho kì được, tuyệt đối không được coi  thường những điều nhỏ. Đối với điều trái, dù nhỏ, cũng phải hết sức tránh và tuyệt  đối không được làm.
*Bình luận: (1đ)

- Đối với điều phải, ta phải cố làm cho được, vì việc làm phản ánh đạo đức con người. Khi ta làm những việc phải, dù nhỏ nhất cũng thể hiện lương tâm, ý thức trách nhiệm, sự cố gắng, nỗ lực bền bỉ không ngừng của bản thân vì cuộc sống tốt đẹp của mình và mọi người. Hơn nữa, nhiều việc nhỏ hợp lại sẽ thành việc lớn. Sự cố gắng hết sức để thực hiện những điều phải nhỏ sẽ góp phần hình thành nhân cách, phẩm giá cao đẹp của con người.

- Đối với điều trái, ta phải hết sức tránh, vì những điều trái, dù nhỏ nhất đều có hại cho bản thân và mọi người; làm nhiều việc trái là vô lương tâm, vô trách nhiệm. Hơn nữa, làm nhiều điều trái, điều xấu sẽ trở thành thói quen, dần dần sẽ bị tha hóa về đạo đức và nhân phẩm.
*Mở rộng, nâng cao vấn đề: (1đ)

- Lời căn dặn được đúc rút từ chính cuộc đời và sự trải nghiệm của Bác. Cách nói  giản dị mà mang ý nghĩa triết lí sâu sắc, có tính  định hướng  trong  nhận thức và hành động của mỗi người.
- Trong cuộc sống, có những người không đủ kiên nhẫn để làm những việc phải nhỏ vì cho rằng đó là việc tầm thường, không có ý nghĩa. Lại có những người cho rằng việc trái nhỏ là không đáng kể nên vẫn làm. Đó đều là những biểu hiện đáng chê trách, phê phán.
* Bài học nhận thức và hành động: (1đ)

- Mỗi người cần nhận thức đúng đắn về ý nghĩa cao đẹp của những việc làm đúng, dù đó là việc nhỏ, cũng như tác hại khôn lường của những việc làm sai trái, dù nhỏ nhặt, bình thường.

- Cần có những hành động thiết thực trong cuộc sống để thực hiện những việc làm đúng, ngăn chặn những việc làm sai trái, có hại cho bản thân và xã hội.
c. KB:(0.5đ)

- Bác quan tâm giáo dục chúng ta

-  Phân đấu theo năm điều Bác dạy để xứng đáng là cháu ngoan của Bác.
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	3
	a. MB:(0.5đ)

- Chiến tranh là nỗi đau của nhân loại. Nó lấy đi của con người quá nhiều thứ.

- Có những điều mà chiến tranh không thể lấy đi trong truyện ngắn Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng. 
b. TB:(11đ)

* Chiến tranh lấy đi của con người nhiều thứ: (1đ)

- Đất đai, tài sản kinh tế...
- Tính mạng của nhiều người vô tội. Khiến con người phải lâm vào cảnh li tán, chia lìa.

* Điều mà chiến tranh không thể lấy đi trong truyện ngắn Chiếc lược ngà (8đ)
- Điều mà chiến tranh không thể lấy đi trong truyện ngắn Chiếc lược ngà là tình người: tình cảm gia đình, tình đồng chí, tình yêu đất nước...

- tình cha con:

+ Ông Sáu – một chiến sĩ cộng sản - phải biền biệt xa nhà suốt 7 năm trời. Bé Thu - con gái ông - chỉ biết ông qua tấm hình chụp chung với má nó. Khi có dịp trở về, ông Sáu lại không được bé Thu nhận ra do có một vết thẹo dài trên mặt. Đến lúc bé Thu nhận ra cha mình thì đã đến ngày ông Sáu phải lên đường (chú ý các chi tiết khi bé Thu nhận cha).

+ Ở chiến trường, ông Sáu tìm ngà, làm cho con một chiếc lược, cho thỏa mong ước của con (chú ý chi tiết ông Sáu tỉ mỉ làm chiếc lược cho con). Nhưng chưa kịp trao con chiếc lược, ông đã hy sinh. Trong giờ phút hấp hối, ông gửi một người đồng đội thân thiết cho con chiếc lược.

- Tình đồng chí đồng đội (sơ lược): được khắc họa qua tình cảm tri kỷ giữa ông Sáu và ông Ba.

- Tình cảm hậu phương – tiền tuyến (sơ lược): được phản ánh qua tình cảm giữa bà Sáu - ông Sáu.

- Tình yêu nước: Những nhân vật trong câu chuyện sẵn sàng hy sinh hạnh phúc cá nhân vì một tình cảm lớn lao, cao quí - tình yêu Tổ quốc. 

* Nhận xét, đánh giá:(2đ)

- Khẳng định tình người là thứ tình cảm thiêng liêng, cao quí, không gì có thể lấy đi ở mỗi con người Việt Nam.

- Bài học: Giữ gìn tình cảm thiêng liêng đó.

c. KB: (0.5đ)

 - Nét đẹp truyền thống của dân tộc ta: tình yêu thương con người, tình cảm của con người với con người trong cuộc kháng chiến chống Mĩ.

- cảm phục, tự hào, phát huy truyền thống dân tộc.
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* Biểu điểm:
( Điểm 11 - 12: Bài viết đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu trên. Kết cấu chặt chẽ, hành văn lưu loát, có sức thuyết phục, mắc vài lỗi diễn đạt nhỏ.
( Điểm 9 - 10: Đáp ứng được phần lớn các yêu cầu cơ bản trên. Kết cấu bài viết tương đối chặt chẽ, hành văn khá trong sáng, mắc một số ít về lỗi diễn đạt.

( Điểm 6 - 8: Đáp ứng được khoảng 1/2 các yêu cầu trên. Không mắc quá nhiều lỗi diễn đạt.

( Điểm 3 – 5: Đáp ứng được một vài ý trong những ý cơ bản trên, các ý nêu còn hời hợt. Kết cấu chưa chặt chẽ, hành văn chưa rõ ràng, mắc nhiều lỗi diễn đạt.

( Điểm 2: Đáp ứng được một trong những ý cơ bản trên. Kết cấu chưa chặt chẽ, hành văn chưa rõ ràng, mắc nhiều lỗi diễn đạt.

( Điểm 1: Bài cơ bản chưa đáp ứng được các yêu cầu trên. Lạc đề, diễn đạt kém.

( Điểm 0: Bài lạc đề hoàn toàn, bỏ giấy trắng.

* Lưu ý: Cách chia điểm ở trên mang tính chất tương đối, giám khảo cần vận dụng linh hoạt khi chấm cũng như cách tính điểm trừ. 



ĐỀ CHÍNH THỨC





         











